
Hoạt động Gia công
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền xuất khẩu
được xuất khẩu hàng hóa do doanh nghiệp đó đặt gia công tại
Việt Nam ra nước ngoài và khu vực hải quan riêng, theo các
điều kiện sau:

Hàng hóa xuất khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm
xuất khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu; danh
mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu trong các Điều
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
Đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất
khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các
điều kiện theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài tại Việt Nam có thể gia công hoặc gia công
chuyển tiếp (nghĩa là: Sản phẩm gia công của hợp đồng gia công
này được sử dụng làm nguyên liệu gia công cho hợp đồng gia
công khác tại Việt Nam, Sản phẩm gia công của hợp đồng gia
công công đoạn trước được giao cho thương nhân theo chỉ định
của bên đặt gia công cho hợp đồng gia công công đoạn tiếp
theo) các loại hàng hóa cho các doanh nghiệp nước ngoài cũng
như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đáp ứng các điều
kiện nói trên, và không được gia công hàng hóa thuộc Danh mục
hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc
Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, trừ khi
để bán ở ngoài nước và có giấy phép của Thủ tướng. Đối với
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, hợp đồng gia
công chỉ được ký sau khi được Bộ Công Thương cấp phép. Hợp
đồng giao công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức
khác có giá trị pháp lý tương đương theo Luật Thương mại và
phải tối thiểu bao gồm những điều khoản theo quy định.

Ngược lại, thương nhân Việt Nam có thể đặt gia công ở nước
ngoài hàng hóa lưu thông hợp pháp.

https://mocchaumilk.com.vn/vi/processing-activities/


Văn bản Pháp luật

Hoạt động gia công hàng hóa cho các bên nước ngoài được quy
định bởi Luật Thương mại ban hành ngày 14/06/2005; Luật Quản
lý Ngoại thương ngày 12/06/2017 (“Luật Quản lý Ngoại thương”);
Nghị định số 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật Thương
mại và Luật Quản lý Ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa
và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của
nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước
ngoài  tại  Việt  Nam  (“Nghị  định  09/2018”);  Nghị  định  số
69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết
một  số  điều  của  Luật  Quản  lý  Ngoại  thương  (“Nghị  định
69/2018”); và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/06/2018 của
Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý
Ngoại thương và Nghị định của Chính phủ số 69/2018/NĐ-CP ngày
15/05/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý
Ngoại thương, được sửa đổi bằng Thông tư số 42/2019/TT-BCT
ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa
đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các
Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch
ban hành (“Thông tư 12/2018/TT-BCT”).

Nội dung Hợp đồng

Hợp đồng gia công có nội dung tương tự như một hợp đồng kinh
tế, bao gồm: Tên, địa chỉ của các bên ký hợp đồng và bên gia
công trực tiếp; Tên, số lượng sản phẩm gia công; Địa điểm và
thời gian giao hàng; Giá gia công; Thời hạn và phương thức
thanh toán; Danh mục, số lượng, trị giá nguyên liệu, phụ liệu,
vật tư nhập khẩu và nguyên liệu, phụ liệu, vật tư sản xuất
trong nước (nếu có) để gia công; định mức sử dụng nguyên liệu,
phụ liệu, vật tư; định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt
nguyên liệu trong gia công; Danh mục và trị giá máy móc, thiết
bị cho thuê, cho mượn hoặc tặng cho để phục vụ gia công (nếu
có); Biện pháp xử lý phế liệu, phế thải, phế phẩm và nguyên
tắc xử lý máy móc, thiết bị thuê, mượn, nguyên liệu, phụ liệu,
vật tư dư thừa sau khi kết thúc hợp đồng gia công; Nhãn hiệu
và tên gọi xuất xứ hàng hóa; và thời hạn hiệu lực hợp đồng.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-09-2018-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-Luat-thuong-mai-va-Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-372647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-09-2018-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-Luat-thuong-mai-va-Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-372647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-09-2018-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-Luat-thuong-mai-va-Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-372647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-09-2018-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-Luat-thuong-mai-va-Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-372647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-09-2018-ND-CP-quy-dinh-chi-tiet-Luat-thuong-mai-va-Luat-Quan-ly-ngoai-thuong-372647.aspx


Nhãn hiệu và xuất xứ hàng hóa liên quan đến hoạt động gia công
thường thuộc trách nhiệm của bên đặt gia công nước ngoài.

Trong thực tế, cần đưa danh mục số lượng và trị giá nguyên
liệu đầu vào, phụ liệu, vật tư cho hoạt động gia công vào hợp
đồng, kèm theo định mức tiêu hao nguyên liệu và tỷ lệ hao hụt
nguyên liệu trong gia công; và danh mục trị giá máy móc, thiết
bị cho thuê, cho mượn hoặc tặng cho để phục vụ gia công. Các
thỏa thuận về thiết bị liên quan cũng được đưa vào hợp đồng vì
trong hầu hết các trường hợp, thiết bị thường được bên đặt gia
công nước ngoài cho bên nhận gia công trong nước thuê. Cả
nguyên liệu và thiết bị có thể được nhập khẩu vào Việt Nam
dưới hình thức tạm nhập tái xuất.

Trước khi thực hiện hợp đồng gia công, tổ chức, cá nhân thông
báo hợp đồng gia công với cơ quan Hải quan. Khi kết thúc hợp
đồng gia công hoặc hợp đồng gia công hết hiệu lực, các bên ký
kết hợp đồng gia công phải thanh lý hợp đồng và thực hiện báo
cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, sản phẩm
xuất khẩu định kỳ với cơ quan Hải quan.

Các Hoạt động Được phép Thực hiện

Các bên đặt gia công nước ngoài được quyền nhận và chuyển sản
phẩm hoàn thiện; máy móc, thiết bị cho bên nhận gia công thuê
hoặc mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư chưa sử dụng hết; phế
phẩm, phế liệu ra nước ngoài sau khi thanh lý hợp đồng gia
công, trừ trường hợp được phép xuất khẩu tại chỗ, tiêu hủy,
biếu, tặng theo quy định. Để giám sát các hoạt động gia công
trong nước và hướng dẫn về các vấn đề kỹ thuật sản xuất và
kiểm tra chất lượng sản phẩm gia công theo thỏa thuận trong
hợp đồng gia công, bên đặt gia công nước ngoài có thể cử
chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam.

Thương nhân Việt Nam đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài được
(i) tạm xuất khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu,
vật tư hoặc chuyển khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ
liệu, vật tư từ nước thứ ba cho bên nhận gia công để thực hiện



hợp đồng gia công; (ii) tái nhập khẩu sản phẩm đã gia công.
Khi kết thúc hợp đồng gia công, họ được tái nhập khẩu máy móc,
thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; (iii) bán sản
phẩm gia công và máy móc thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật
tư đã xuất khẩu để thực hiện hợp đồng gia công tại thị trường
nước nhận gia công hoặc thị trường khác; (iv) cử chuyên gia,
công nhân kỹ thuật ra nước ngoài để kiểm tra, nghiệm thu sản
phẩm gia công.

Thuế

Về nguyên tắc, nguyên liệu và thiết bị phục vụ cho các hoạt
động gia công trong nước được miễn thuế theo quy định hiện
hành của Việt Nam.

Thương nhân Việt Nam đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài được
miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp
luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công, sản phẩm
gia công nhập khẩu theo hợp đồng gia công; phải nộp thuế theo
quy định hiện hành khi bán sản phẩm gia công và máy móc thiết
bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư đã xuất khẩu để thực hiện
hợp đồng gia công tại thị trường nước nhận gia công hoặc thị
trường khác; thực hiện nghĩa vụ thuế đối với sản phẩm gia công
nhập khẩu phục vụ tiêu dùng trong nước.


